
Tên VAN BI 2
RẮC CO 

VAN 1C 
LÁ LẬT 

VAN BƯỚM 
TAY GẠT RỌ HÚT VAN BI TÊN VAN BƯỚM 

MẶT BÍCH 
VAN BƯỚM 
TAY QUAY TÊN VAN HDPE NỐI 1 

ĐẦU BÍCH 
VAN BỒN

RN 

Mã hàng VF1 VF2 VF3 VF6 VF7 MODEL VF4 VF5 MODEL VF8 VF9 VF22

Quy
 cách

Quy
 cách

Quy 
cách

Φ 21          55,000   Φ60        630,000       1,200,000   Φ 20          26,000   
Φ27          80,000            90,000   Φ75        690,000       1,300,000   Φ25          43,000   
Φ34        116,000          100,000   Φ90        920,000       1,350,000   Φ32          60,000   
Φ42        170,000          135,000   Φ110     1,200,000       1,400,000   Φ40        100,000   
Φ48        242,000          190,000   Φ125     2,010,000       2,300,000   Φ50        185,000          192,000   
Φ60        418,000          250,000          360,000   Φ140     2,000,000       2,300,000   Φ63        320,000          270,000   
Φ75        858,000          330,000          420,000          330,000          240,000   Φ160     2,400,000       2,800,000   Φ75        425,000          315,000   
Φ90     1,650,000          480,000          520,000          480,000          350,000   Φ180     3,000,000       2,800,000   Φ90        750,000          490,000   
Φ110     2,750,000          730,000          660,000          730,000          660,000   Φ200     3,700,000       3,700,000   Φ110     1,140,000          750,000   
Φ125     1,300,000          760,000   Φ225     4,200,000       3,700,000   
Φ140     1,560,000       1,300,000       1,560,000   Φ250     8,500,000       5,700,000   
Φ160     2,460,000       1,400,000       2,460,000       2,100,000   Φ280     9,500,000       5,700,000   
Φ180     1,400,000   Φ315   10,000,000       6,700,000   
Φ200     5,000,000       2,100,000       5,000,000       4,000,000   

Tên VAN BI 
RẮCCO RT

VAN BI 
RT

VAN 1 RẮCCO
RT

RẮC CO
RN

RẮC CO 
RT

VAN 1 RẮCCO 
RN

(PPR/PVC)

VÒI TY
L1

VÒI TY
L2

NỐI THẲNG
 RT

NỐI THẲNG
RN

MẶT BÍCH 
RT

RẮC CO 
PN10 

Mã hàng VF10 VF11 VF12 VF13 VF14 VF15 VF16 VF17 VF18 VF19 VF20 VF21

Quy
 Cách  

Φ21x1/2"          62,000            18,000            12,000            14,000   
Φ27x3/4"          90,000            25,000            60,000            30,000            30,000            13,000            15,000   
Φ34x1"        130,000            39,000            80,000            33,000            33,000   
Φ42x11/4"        190,000            59,000          120,000   
Φ48x11/2"        270,000            78,000          180,000            65,000            65,000          180,000   
Φ60x2"        460,000          110,000          250,000            90,000            90,000   
Φ75x21/2"        950,000            42,000            46,000          180,000   
Φ90x3"     1,820,000            65,000            78,000            250,000        280,000   
Φ110x4"     3,100,000          100,000          110,000          450,000   

*  Hàng mới 100% ,Báo giá chưa  bao gồm 8% thuế  VAT ,   Báo giá phát hành ngày 25 tháng 06 năm 2022
 * RT=Ren trong , *RN= Ren Ngoài 

Phụ Trách Kinh Doanh:           Minh Thu 0936 053 984             ------  Hotline 0915 360 835 

BÁO GIÁ TỔNG HỢP CÁC LOẠI VAN VÒI UPVC - VANFIT 

CÔNG  TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN AN HƯNG PHÁT
Địa Chỉ : Số 21, Ngõ 298/33, Yên Ngưu, Đường Ngọc Hồi, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội 

Email : hungandat@gmail.com ------------ Website :vanfit.vn
Chi Nhánh Miền Nam : K33, Đường B2, Khu Phố 4, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh 




